
STT MÃ SV LỚP
TỔNG
ĐIỂM

GHI CHÚ

1 68DCKT20222 Trần Thị Phương  Anh 68DCKT11 310

2 68DCKT10001 Đặng Thị Phương  Anh 68DCKT11 350

3 67DCOT10009 Nguyễn Phú  Bình 67DCOT12 265

4 66DCOT10158 Đỗ Minh  Chính 66DCOT12 350

5 67DCOT10012 Trần Công  Cường 67DCOT12 360

6 67DCCD10048 Phạm Thanh  Danh 67DCCD11 210

7 67DCOT10019 Đỗ Thành  Đạt 67DCOT12 330

8 66DCDB21115 Nguyễn Trí  Dũng 67DCOT11 340

9 67DCOT10013 Hoàng Văn  Dũng 67DCOT11 445

10 66DCCD10098 Bùi Hải  Dương 66DCCD12 450

11 67DCOT10015 Phạm Anh  Dương 67DCOT11 425

12 67DCCD10008 Nguyễn Thế  Giang 67DCCD11 295

13 67DCOT10024 Trịnh Hữu  Hạ 67DCOT11 285

14 67DCOT10025 Nguyễn Thanh  Hải 67DCOT12 305

15 68DCKT10003 Trương Thị  Hạnh 68DCKT11 305

16 67DCKT10010 Nguyễn Thị  Hậu 67DCKT11 395

17 67DCOT10028 Nguyễn Đình  Hiển 67DCOT12 300

18 66DCCD10161 Dương Quang  Hiệp 66DCCD12 295

19 67DCOT10031 Nguyễn Ngọc  Hiếu 67DCOT12 300

20 66DCCD10231 Vũ Tuyên  Hoàng 66DCCD12 255

21 67DCOT10033 Vũ Minh  Hoàng 67DCOT11 395

22 67DCOT10034 Đặng Thế  Hoàng 67DCOT11 330

23 67DCOT10038 Trần Văn  Hùng 67DCOT12 315

24 66DCOT10072 Nguyễn Văn  Huy 66DCOT11 295

25 67DCOT10120 Lê Văn  Huy 67DCOT12 340

26 67DCOT10042 Nguyễn Trọng  Huy 67DCOT12 310

27 66DCCD10002 Nguyễn Văn  Khang 66DCCD11 320

28 67DCCC20018 Nguyễn Đình  Khánh 67DCOT11 300
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29 67DCCD10018 Đỗ Vũ  Kiên 67DCCD11 395

30 67DCKT10041 Đinh Thị  Lan 67DCKT11 415

31 67DCCD10020 Lê Quang  Linh 67DCCD11 395

32 67DCKT10015 Phùng Thị  Linh 67DCKT11 265

33 66DCKT10203 Nguyễn Thị Thùy  Linh 67DCKT11 285

34 67DCOT10049 Nguyễn Quang  Linh 67DCOT11 255

35 67DCOT10048 Lã Ngọc  Linh 67DCOT12 345

36 68DCKT10015 Lê Thị Khánh  Linh 68DCKT11 300

37 68DCKT11005 Đỗ Thị Thùy  Linh 68DCKT11 445

38 67DCCD10022 Nguyễn Văn  Mạnh 67DCCD11 385

39 67DCOT10052 Diêm Công  Mạnh 67DCOT11 440

40 66DCCD10050 Trần Bình  Minh 66DCCD11 400

41 67DCCD10024 Lê Văn  Minh 67DCCD11 360

42 67DCCD10025 Nguyễn Bá Tuấn  Minh 67DCCD11 395

43 67DCOT10054 Tô Quang  Minh 67DCOT12 305

44 68DCKT10018 Phùng Thị Kim  Ngân 68DCKT11 345

45 67DCCD10029 Bùi Văn  Nghĩa 67DCCD11 340

46 66DCOT10154 Nguyễn Bảo  Ngọc 67DCOT11 285

47 68DCKT10019 Vũ Hồng  Ngọc 68DCKT11 390

48 67DCKT10024 Hà Ánh  Nguyệt 67DCKT11 270

49 67DCKT10027 Dương Thị Kiều  Oanh 67DCKT11 405

50 67DCOT10062 Phan Thanh  Phương 67DCOT12 360

51 68DCKT11013 Nguyễn Thị  Phượng 68DCKT11 290

52 67DCOT10063 Trần Văn  Quân 67DCOT11 550

53 67DCOT10064 Nguyễn Ngọc  Quý 67DCOT11 375

54 67DCOT10065 Nguyễn Xuân  Quỳnh 67DCOT12 470

55 68DCKT10022 Nguyễn Hương  Quỳnh 68DCKT11 275

56 67DCCD10033 Quản Văn  Sơn 67DCCD11 400

57 67DCOT10071 Nguyễn Thanh  Sơn 67DCOT11 425

58 67DCOT10070 Nguyễn Công  Sơn 67DCOT12 325

59 67DCOT10072 Lê Văn  Sỹ 67DCOT11 360

60 66DCOT10039 Phùng Thế  Tài 66DCOT11 475

61 66DCCD10014 Nguyễn Văn  Tâm 66DCCD11 435

62 67DCOT10074 Phan Văn  Thắng 67DCOT12 370
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63 67DCCD10040 Nguyễn Văn  Thiện 67DCCD11 515

64 67DCOT10077 Trần Văn  Thìn 67DCOT11 450

65 68DCKT10024 Ngô Thị  Thương 68DCKT11 390

66 67DCCO20160 Lê Tiến  Thường 67DCOT11 415

67 68DCKT10025 Trần Thanh  Thúy 68DCKT11 320

68 68DCKT10027 Nguyễn Thị Sơn  Thủy 68DCKT11 335

69 67DCOT10092 Nguyễn Minh  Tiến 67DCOT12 350

70 67DCOT10079 Nguyễn Mạnh  Toàn 67DCOT12 350

71 67DCOT10096 Trần Xuân  Trung 67DCOT11 365

72 66DCCD10122 Phan Minh  Tuấn 66DCOT12 365

73 67DCOT10083 Mai Anh  Tuấn 67DCOT11 380

74 67DCOT10088 Trịnh Duy  Việt 67DCOT11 325


